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433 1 11A1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 02/04/2005 Nữ Đắk Lăk Kinh 0986781054

434 2 11A1 Hoàng Thị Ngọc Ánh 14/06/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0334888094

435 3 11A1 Phạm Thị Ngọc Ánh 14/01/2005 Nữ Đắk Lăk Kinh 0974144599

436 4 11A1 Nguyễn Vũ Bình 21/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0919400402

437 5 11A1 Đinh Diệu Châu 08/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0365853704

438 6 11A1 Lý Mạnh Cường 21/06/2005 Nam Đắk Lăk Nùng 0982988816

439 7 11A1 Mai Tấn Dũng 21/03/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0945749436

440 8 11A1 Nguyễn Tấn Dũng 05/07/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0982288548

441 9 11A1 Trương Công Dũng 14/03/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0336213020

442 10 11A1 Phạm Huy Đức 06/11/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0827066008

443 11 11A1 Đặng Hương Giang 01/01/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0376989342

444 12 11A1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 03/11/2005 Nữ Nam Định Kinh 0988995009

445 13 11A1 Trần Gia Hân 02/04/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0937524767

446 14 11A1 Phạm Thị Mộng Huyền 28/09/2005 Nữ Hải Dương Kinh 0335058089

447 15 11A1 Trần Quốc Hưng 01/07/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0942799367

448 16 11A1 Hồ Thị Thanh Hương 27/07/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0976917914

449 17 11A1 Thẩm Khánh Linh 01/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0846540808

450 18 11A1 Phạm Vân Ly 06/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0359378583

451 19 11A1 Lê Thị Tuyết Nhung 25/11/2005 Nữ Vũng Tàu Kinh 0362779610

452 20 11A1 Mai Thị Thúy Phương 20/08/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0794549899

453 21 11A1 Nguyễn Trần Thu Phương 27/02/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0354476568

454 22 11A1 Trần Thu Phương 17/12/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0935090039

455 23 11A1 Nguyễn Kiến Quốc 17/05/2005 Nam Đắk Lăk Kinh 0911331495

456 24 11A1 Trần Văn Thành 10/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0977907027

457 25 11A1 Phạm Thị Phương Thảo 24/08/2005 Nữ Đắk Lăk Kinh 0947299019

458 26 11A1 Nguyễn Minh Thiện 25/04/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0966088699

459 27 11A1 Bùi Thị Thanh Thúy 07/02/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0362326595

460 28 11A1 Lê Thị Cẩm Tiên 02/11/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0832580769

461 29 11A1 Hồ Đức Tới 28/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0357302406

462 30 11A1 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/10/2005 Nữ Nam Định Kinh 0907545667

463 31 11A1 Trần Quốc Trung 14/06/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0383549733

464 32 11A1 Hoàng Thị Hồng Vân 20/01/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0337874300

465 33 11A1 Phạm Thị Thanh Xuân 02/10/2005 Nữ Đắk Lăk Kinh 0975149594

466 34 11A1 Nguyễn Thị Yến Yến 15/05/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0973422547
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